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PHẦN I. LỊCH SỬ (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 4).
Câu 1 (0,5 điểm) Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là gì?
A. Học tập đỗ đạt để lập nghiệp




B. Tìm việc làm, thử vận may ở nước ngoài.

C. Ngao du, mở rộng thêm hiểu biết
D. Xem người nước ngoài làm thế nào để về giúp đồng bào mình, tìm ra con đường cứu nước, cứu dân phù hợp với hoàn cảnh nước ta.

Câu 2 (0,5 điểm) Địa danh chỉ căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là:
A. Tây Bắc

B. Đông Bắc
     C. Việt Bắc
     D. Bắc Giang
Câu 3 (0,5 điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?
A. 3/2/1930

B. 3/2/1929

      C. 3/2/1935
     D. 3/2/1940
Câu 4 (0,5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. 3/2/1930

B. 19/8/1945

C. 7/5/1954

D. 1/9/1858
Câu 5 (1 điểm) Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa gì trong lịch sử dân tộc nước ta?
Câu 6 (1,5  điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc năm 1945.
    
Nước Việt Nam có quyền hưởng…………………………..(1) và ………………. (2)  đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể …………………….. (3) quyết đem tất cả ……………………………(4), tính mạng và  của cải để………………. (5) quyền tự do và độc lập ấy.
PHẦN II. ĐỊA LÝ ( 5 điểm)
Câu 1 (1 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với ý thích hợp ở cột B.
	A. Tên khoáng sản
	
	B. Nơi phân bố

	1. Dầu mỏ
	
	a. Lào Cai

	2. Bô - xít
	
	b. Biển Đông

	3. Sắt
	
	c. Tây Nguyên

	4.  A – pa - tít
	
	d. Thái Nguyên


Câu 2 (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

a. Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở phía:
	A. Bắc, đông và nam
C. Đông, nam và đông nam
	  B. Đông, nam và tây nam
  D. Đông, nam và tây


b. Trong số các loại cây trồng sau, cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là:
	A. Chè
C. Cây cà phê
	B. Cây ăn quả
D. Lúa gạo


Câu 3 (1 điểm) Ghi vào ô chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.

a. 
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dân số nước ta sống ở nông thôn và phần lớn làm nghề nông .


b. Thành phố Hà Nội là một trong những thành phố có cảng biển lớn.
c. Đồng bằng nước ta có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng.

d. Lợn và gia cầm được nuôi nhiều ở vùng núi nước ta.
Câu 4 (1 điểm) Nêu vị trí và đặc điểm chính của vùng biển nước ta.
Câu 5 (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
    
Nước ta có ……………..(1) dân tộc. Dân tộc ……………..(2) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các ………………..(3), ven biển. Các dân tộc………………… (4) sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên. 
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